
B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính
Chức 
danh

Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành 
giảng 
dạy

Chức danh nghề nghiệp

1 Khối ngành I
2 Khối ngành II
3 Khối ngành III
4 Khối ngành IV

Sinh học

1 Đoàn Hương Mai 19/10/1975 Nữ PGS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Vĩnh Thanh 08/04/1978 Nam TS V.07.01.03

3 Nguyễn Trung Thành 02/09/1968 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Nguyễn Thị Hồng Vân 09/08/1975 Nữ PGS TS V.07.01.01

5 Nguyễn Xuân Huấn 14/09/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Nguyễn Thành Nam 14/07/1983 Nam TS V.07.01.02

7 Hoàng Trung Thành 15/02/1979 Nam TS V.07.01.02

8 Phạm Trọng Khá 16/06/1981 Nam ThS V.07.01.03

9 Lê Quỳnh Mai 01/12/1980 Nữ TS V.07.01.03

10 Nguyễn Đình Thắng 07/09/1978 Nam TS V.07.01.03

11 Nguyễn Thanh Sơn 24/04/1983 Nam ThS V.07.01.03

12 Nguyễn Văn Quảng 20/02/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

13 Nguyễn Văn Vịnh 27/04/1966 Nam PGS TS V.07.01.01

14 Vũ Thị Thu 05/06/1982 Nữ TS V.07.01.03

15 Đỗ Minh Hà 22/09/1982 Nam TS V.07.01.03

16 Bùi Thị Việt Hà 23/04/1975 Nữ PGS TS V.07.01.01

17 Phan Tuấn Nghĩa 01/05/1959 Nam GS TS V.07.01.01

18 Lưu Thị Lan Hương 06/11/1959 Nữ PGS TS V.07.01.01

19 Bùi Thanh Vân 22/10/1978 Nữ ThS V.07.01.03

20 Trần Trung Thành 23/06/1990 Nam TS V.07.01.03

Công nghệ sinh học

1 Đỗ Thị Phúc 13/03/1980 Nữ TS V.07.01.03

2 Đinh Nho Thái 20/12/1979 Nam TS V.07.01.03

3 Trần Anh Đức 04/10/1979 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Trần Đức Long 27/07/1980 Nam TS V.07.01.03

5 Nguyễn Thùy Liên 31/05/1981 Nữ TS V.07.01.02

6 Nguyễn Văn Sáng 21/01/1978 Nam TS V.07.01.03

7 Mai Thị Đàm Linh 19/01/1979 Nữ TS V.07.01.03

8 Phạm Đức Ngọc 30/01/1983 Nam TS V.07.01.03



9 Trần Thị Thanh Huyền 10/01/1982 Nữ TS V.07.01.03

10 Phạm Thế Hải 10/08/1979 Nam TS V.07.01.03

11 Nguyễn Lai Thành 24/04/1968 Nam PGS TS V.07.01.01

12 Hoàng Thị Mỹ Nhung 22/01/1978 Nữ PGS TS V.07.01.01

13 Phạm Bảo Yên 23/11/1982 Nữ TS V.07.01.03

14 Lưu Thị Thu Phương 25/01/1978 Nữ TS V.07.01.03

15 Trần Văn Tuấn 12/01/1978 Nam TS V.07.01.03

16 Phạm Thị Dậu 12/04/1981 Nữ TS V.07.01.03

17 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 03/11/1979 Nữ TS V.07.01.03

18 Nguyễn Thị Vân Anh 06/09/1976 Nữ PGS TS V.07.01.01

19 Nguyễn Thị Kim Thanh 07/10/1981 Nữ TS V.07.01.02

20 Đỗ Thị Xuyến 27/09/1974 Nữ TS V.07.01.02

21 Nguyễn Thị Tú Linh 15/01/1983 Nữ TS V.07.01.03

22 Trịnh Hồng Thái 25/03/1957 Nam PGS TS V.07.01.01

23 Tô Thanh Thúy 31/08/1971 Nữ TS V.07.01.03

24 Lê Hồng Điệp 20/04/1971 Nữ TS V.07.01.03

25 Võ Thị Thương Lan 14/07/1961 Nữ PGS TS V.07.01.01

26 Nguyễn Quang Huy 16/03/1974 Nam PGS TS V.07.01.01

27 Phạm Thị Lương Hằng 22/11/1980 Nữ TS V.07.01.03

28 Phạm Thị Thu Hường 18/02/1979 Nữ TS V.07.01.03

29 Lê Thu Hà 17/09/1971 Nữ PGS TS V.07.01.01

30 Trịnh Tất Cường 14/04/1976 Nam TS V.07.01.03

31 Nguyễn Thị Hồng Loan 18/08/1982 Nữ TS V.07.01.03

32 Đỗ Đức Sáng 29/10/1977 Nam TS V.07.01.02

33 Khương Thị Thu Hương 01/10/1978 Nữ TS V.07.01.03

34 Nguyễn Hữu Nhân 01/03/1960 Nam PGS TS V.07.01.01

35 Đặng Văn Đức 01/10/1985 Nam TS V.07.01.03

Vật lý học

1 Đỗ Đức Thanh 19/08/1956 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Việt Tuyên 19/12/1984 Nam TS V.07.01.03

3 Phạm Văn Thành 16/07/1984 Nam TS V.07.01.03

4 Cao Thị Vi Ba 01/11/1969 Nữ TS V.07.01.03

5 Nguyễn Quang Báu 29/11/1954 Nam GS TS V.07.01.01

6 Nguyễn Đình Dũng 18/09/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

7 Nguyễn Thu Giang 09/05/1964 Nữ TS V.07.01.03



8 Lê Thị Hải Yến 16/11/1978 Nữ TS V.07.01.03

9 Đặng Thị Thanh Thủy 18/01/1978 Nữ PGS TS V.07.01.01

10 Phùng Quốc Bảo 31/05/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

11 Tạ Quỳnh Hoa 14/07/1970 Nữ ThS V.07.01.02

12 Nguyễn Đình Nam 24/01/1987 Nam ThS V.07.01.03

13 Nguyễn Văn Quân 08/03/1985 Nam ThS V.07.01.03

14 Phan Huy Thiện 26/08/1956 Nam TS V.07.01.03

15 Vũ Đức Minh 29/06/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

16 Đỗ Quốc Tuấn 18/11/1985 Nam TS V.07.01.03

17 Mai Hồng Hạnh 27/11/1984 Nữ TS V.07.01.03

18 Phạm Thành Luân 4/3/1990 Nam ThS V.07.01.03

Hóa học

1 Chu Ngọc Châu 23/06/1979 Nữ PGS TS V.07.01.01

2 Trần Mạnh Trí 09/08/1981 Nam TS V.07.01.03

3 Vũ Việt Cường 03/02/1986 Nam TS V.07.01.03

4 Vũ Ngọc Duy 12/12/1981 Nam TS V.07.01.03

5 Nguyễn Hữu Thọ 22/09/1979 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Bùi Thái Thanh Thư 22/06/1983 Nữ TS V.07.01.03

7 Nguyễn Văn Thức 15/09/1985 Nam TS V.07.01.03

8 Phạm Quang Trung 25/09/1982 Nam TS V.07.01.03

9 Phạm Tiến Đức 06/07/1984 Nam TS V.07.01.03

10 Lê Thị Hương Giang 03/04/1975 Nữ ThS V.07.01.03

11 Nguyễn Thị Ánh Hường 19/09/1976 Nữ PGS TS V.07.01.01

12 Phạm Thị Ngọc Mai 29/01/1977 Nữ PGS TS V.07.01.01

13 Từ Bình Minh 11/04/1972 Nam PGS TS V.07.01.01

14 Nguyễn Văn Ri 03/10/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

15 Nguyễn Ngọc Sơn 06/02/1982 Nam TS V.07.01.03

16 Bùi Xuân Thành 11/07/1972 Nam TS V.07.01.03

17 Tạ Thị Thảo 08/12/1973 Nữ PGS TS V.07.01.01

18 Nguyễn Thị Kim Thường 16/11/1978 Nữ TS V.07.01.03



19 Hoàng Thị Hương Huế 23/02/1974 Nữ PGS TS V.07.01.01

20 Phạm Chiến Thắng 06/10/1987 Nam TS V.07.01.03

21 Lê Như Thanh 19/03/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

22 Nguyễn Họa Mi 22/01/1982 Nữ TS V.07.01.03

23 Nguyễn Minh Hải 04/10/1985 Nam TS V.07.01.03

24 Phạm Anh Sơn 17/03/1980 Nam PGS TS V.07.01.01

25 Nguyễn Xuân Viết 11/12/1981 Nam TS V.07.01.03

26 Trịnh Ngọc Châu 21/08/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

27 Nguyễn Thị Cẩm Hà 05/11/1974 Nữ PGS TS V.07.01.01

28 Nguyễn Minh Ngọc 17/12/1978 Nam TS V.07.01.03

29 Nguyễn Hùng Huy 11/04/1978 Nam PGS TS V.07.01.01

30 Ngô Sỹ Lương 01/09/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

31 Triệu Thị Nguyệt 07/11/1962 Nữ GS TS V.07.01.01

32 Nguyễn Xuân Hoàn 17/10/1978 Nam PGS TS V.07.01.01

33 Nguyễn Văn Hà 24/10/1982 Nam TS V.07.01.03

34 Lưu Văn Bôi 24/04/1952 Nam GS TSKH V.07.01.01

35 Đặng Thanh Tuấn 20/08/1979 Nam TS V.07.01.03

36 Phạm Đình Trọng 08/11/1987 Nam TS V.07.01.03

37 Trương Thanh Tú 06/11/1980 Nam TS V.07.01.03

38 Đỗ Huy Hoàng 31/07/1987 Nam TS V.07.01.03

39 Phạm Ngô Nghĩa 30/08/1984 Nam TS V.07.01.03

40 Hà Minh Tú 15/01/1987 Nam TS V.07.01.03

Khoa học vật liệu

1 Nguyễn Hoàng Nam 05/08/1979 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Huy Sinh 10/05/1950 Nam GS TS V.07.01.01

3 Lưu Tuấn Tài 24/11/1950 Nam GS TS V.07.01.01

4 Bạch Thành Công 30/10/1952 Nam GS TS V.07.01.01

5 Nguyễn Hoàng Lương 30/10/1953 Nam GS TSKH V.07.01.01

6 Trịnh Thị Loan 15/02/1980 Nữ TS V.07.01.03



7 Nguyễn Thế Bình 11/11/1954 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Nguyễn Thế Toàn 20/08/1973 Nam PGS TS V.07.01.01

9 Bùi Hồng Vân 28/08/1983 Nữ TS V.07.01.03

10 Bạch Hương Giang 12/10/1982 Nữ TS V.07.01.03

11 Lê Văn Vũ 06/08/1956 Nam PGS TS V.07.01.01

12 Nguyễn Xuân Hãn 02/07/1948 Nam GS TSKH V.07.01.01

13 Đào Quang Duy 04/01/1983 Nam TS V.07.01.03

14 Nguyễn Quang Hưng 30/01/1971 Nam PGS TS V.07.01.01

15 Đỗ Trung Kiên 23/09/1976 Nam TS V.07.01.03

16 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/07/1980 Nữ TS V.07.01.03

17 Phạm Nguyên Hải 25/07/1968 Nam TS V.07.01.03

18 Hà Huy Bằng 23/08/1961 Nam GS TS V.07.01.01

19 Nguyễn Đức Vinh 19/06/1955 Nam TS V.07.01.02

20 Nguyễn Tiến Cường 06/04/1981 Nam TS V.07.01.03

21 Ngô Thu Hương 15/09/1966 Nữ PGS TS V.07.01.01

22 Đỗ Thị Kim Anh 2/9/1972 Nữ PGS TS V.07.01.01

23 Lê Tuấn Tú 26/10/1978 Nam PGS TS V.07.01.01

24 Hoàng Chí Hiếu 25/01/1980 Nam TS V.07.01.03

25 Trần Hải Đức 06/12/1984 Nam TS V.07.01.03

26 Phạm Bá Duy 10/30/1989 Nam ThS V.07.01.03

Địa chất học

1 Nguyễn Thế Hùng 25/09/1959 Nam TS V.07.01.02

2 Nguyễn Đình Nguyên 30/08/1971 Nam TS V.07.01.03

3 Đinh Xuân Thành 27/12/1974 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Nguyễn Văn Hướng 22/06/1983 Nam TS V.07.01.03

5 Hoàng Thị Minh Thảo 01/06/1979 Nữ PGS TS V.07.01.01

6 Nguyễn Thị Minh Thuyết 17/09/1976 Nữ PGS TS V.07.01.01

7 Nguyễn Văn Vượng 03/09/1964 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Nguyễn Thùy Dương 23/04/1979 Nữ PGS TS V.07.01.01

9 Nguyễn Ngọc Khôi 25/12/1953 Nam PGS TS V.07.01.01



10 Nguyễn Tú Anh 12/03/1988 Nữ ThS V.07.01.03

11 Phan Thanh Tùng 17/10/1986 Nam ThS V.07.01.03

Địa lý tự nhiên

1 Trương Quang Hải 05/05/1952 Nam GS TS V.07.01.01

2 Hoàng Thị Thu Hương 11/04/1980 Nữ TS V.07.01.03

3 Nguyễn Thị Hà Thành 08/11/1983 Nữ TS V.07.01.03

4 Đặng Văn Bào 10/02/1956 Nam PGS TS V.07.01.01

5 Vũ Văn Phái 15/06/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Ngô Văn Liêm 27/03/1981 Nam TS V.07.01.03

7 Phạm Thị Phương Nga 13/12/1990 Nữ ThS V.07.01.03

8 Dương Thị Thủy 4/25/1988 Nữ ThS V.07.01.03

9 Nguyễn Cao Huần 16/01/1952 Nam GS TS V.07.01.01

10 Trần Văn Trường 11/07/1983 Nam TS V.07.01.03

Khoa học thông tin địa 

không gian

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 7/7/1981 Nữ TS V.07.01.03

2 Nguyễn Đình Minh 26/07/1959 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Đinh Thị Bảo Hoa 29/07/1965 Nữ PGS TS V.07.01.01

4 Bùi Quang Thành 15/02/1981 Nam TS V.07.01.02

5 Đặng Kinh Bắc 15/01/1989 Nam ThS V.07.01.03

6 Hà Phi 18/02/1985 Nam TS V.07.01.03

7 Phùng Quốc Thanh 09/02/1961 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Vũ Phương Lan 1/28/1982 Nữ ThS V.07.01.03

9 Đặng Hữu Liệu 04/10/1992 Nam ThS V.07.01.03

10 Dư Vũ Việt Quân 17/10/1985 Nam ThS V.07.01.03

Khí tượng học

1 Trần Quang Đức 03/05/1965 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Bùi Hoàng Hải 07/02/1980 Nam TS V.07.01.03

3 Vũ Thanh Hằng 07/11/1978 Nữ PGS TS V.07.01.01

4 Phan Văn Tân 06/06/1955 Nam GS TS V.07.01.01

5 Công Thanh 14/09/1977 Nam TS V.07.01.03



6 Nguyễn Minh Trường 25/09/1968 Nam PGS TS V.07.01.01

7 Trần Tân Tiến 05/01/1949 Nam GS TS V.07.01.01

8 Nguyễn Duy Huy 03/12/1987 Nam TS V.07.01.03

9 Phạm Quốc Triệu 25/01/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

10 Võ Thanh Quỳnh 30/09/1959 Nữ PGS TS V.07.01.01

Thuỷ văn

1 Nguyễn Ý Như 23/01/1987 Nữ TS V.07.01.03

2 Nguyễn Đức Hạnh 20/06/1983 Nam ThS V.07.01.03

3 Trần Ngọc Anh 29/12/1975 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Nguyễn Quang Hưng 03/05/1977 Nam TS V.07.01.03

5 Nguyễn Tiền Giang 12/04/1976 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Lê Vũ Việt Phong 03/07/1983 Nam TS V.07.01.03

7 Hoàng Thu Thảo 8/9/1994 Nữ ĐH V.07.01.03

8 Nguyễn Thanh Sơn 12/07/1959 Nam PGS TS V.07.01.01

9 Lê Đình Định 03/11/1961 Nam TS V.07.01.02

10 Nguyễn Thanh Bình 07/06/1978 Nam TS V.07.01.03

Hải dương học

1 Đoàn Văn Bộ 20/06/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Minh Huấn 20/11/1961 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Nguyễn Thọ Sáo 22/12/1952 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Đinh Văn Ưu 10/02/1950 Nam GS TS V.07.01.01

5 Nguyễn Hồng Quang 19/05/1974 Nam TS V.07.01.03

6 Phạm Tiến Đạt 30/11/1984 Nam TS V.07.01.03

7 Nguyễn Thị Thu Mai 10/2/1992 Nữ ThS V.07.01.03

8 Vũ Thị Vui 10/5/1989 Nữ ThS V.07.01.03

9 Hà Thanh Hương 21/02/1976 Nữ TS V.07.01.03

10 Nguyễn Kim Cương 17/01/1984 Nam TS V.07.01.03

11 Trịnh Thị Lê Hà 03/07/1972 Nữ ThS V.07.01.02

Khoa học môi trường

1 Đặng Thị Hải Linh 13/10/1993 Nữ ThS V.07.01.03

2 Vũ Văn Mạnh 30/06/1974 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Đoàn Hoàng Giang 2/17/1985 Nam TS V.07.01.03

4 Lê Anh Tuấn 17/07/1987 Nam TS V.07.01.03

5 Nguyễn Hữu Huấn 29/01/1972 Nam TS V.07.01.03

6 Nguyễn Thị Phương Loan 27/06/1959 Nữ TS V.07.01.02

7 Phạm Thị Thu Hà 19/03/1977 Nữ TS V.07.01.02



8 Nguyễn Thị Hoàng Liên 07/12/1974 Nữ PGS TS V.07.01.01

9 Phạm Thị Việt Anh 23/03/1971 Nữ TS V.07.01.02

10 Lưu Đức Hải 12/03/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

11 Đỗ Hữu Tuấn 13/03/1982 Nam TS V.07.01.03

12 Lê Đức Minh 17/01/1973 Nam PGS TS V.07.01.01

13 Trần Văn Thụy 12/11/1958 Nam PGS TS V.07.01.01

14 Nguyễn Kiều Băng Tâm 05/04/1972 Nữ PGS TS V.07.01.01

15 Phạm Thị Thu Hà 27/05/1977 Nữ TS V.07.01.03

16 Hoàng Xuân Cơ 17/04/1950 Nam GS TS V.07.01.01

17 Lương Thị Mai Ly 07/08/1983 Nữ ThS V.07.01.03

Khoa học đất

1 Nguyễn Xuân Cự 05/03/1952 Nam GS TS V.07.01.01

2 Phạm Anh Hùng 01/06/1982 Nam TS V.07.01.03

3 Trần Thiện Cường 30/03/1976 Nam TS V.07.01.03

4 Nguyễn Ngân Hà 19/09/1983 Nữ TS V.07.01.03

5 Nguyễn Ngọc Minh 05/01/1979 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Phạm Thị Hà Nhung 12/18/1989 Nữ ThS V.07.01.03

7 Phạm Văn Quang 8/6/1990 Nam ThS V.07.01.03

8 Trần Thị Tuyết Thu 18/09/1978 Nữ TS V.07.01.02

9 Vũ Đình Tuấn 03/09/1974 Nam TS V.07.01.03

10 Nguyễn Quốc Việt 29/03/1968 Nam ThS V.07.01.02

11 Lê Văn Thiện 12/06/1971 Nam PGS TS V.07.01.01

12 Ngô Thị Tường Châu 14/08/1973 Nữ PGS TS V.07.01.01

5 Khối ngành V
Toán học

1 Trần Mạnh Cường 21/12/1977 Nam TS V.07.01.02

2 Nguyễn Thịnh 18/01/1980 Nam TS V.07.01.03

3 Lê Huy Chuẩn 12/02/1978 Nam TS V.07.01.03

4 Trịnh Viết Dược 01/09/1985 Nam TS V.07.01.03

5 Lê Huy Tiễn 19/11/1978 Nam TS V.07.01.03

6 Đào Phương Bắc 01/07/1982 Nam TS V.07.01.03

7 Ngô Anh Tuấn 02/11/1988 Nam ThS V.07.01.03

8 Nguyễn Việt Hùng 14/05/1989 Nam ThS V.07.01.03



9 Nguyễn Trọng Hiếu 13/05/1982 Nam TS V.07.01.03

10 Nguyễn Văn Mậu 10/04/1949 Nam GS TSKH V.07.01.01

11 Phó Đức Tài 23/02/1972 Nam PGS TS V.07.01.01

12 Lê Minh Hà 04/06/1973 Nam PGS TS V.07.01.01

13 Hoàng Nam Dũng 28/03/1981 Nam TS V.07.01.03

14 Đỗ Thanh Hà 18/12/1983 Nữ TS V.07.01.03

15 Nguyễn Thạc Dũng 19/05/1980 Nam PGS TS V.07.01.01

16 Nguyễn Hữu Việt Hưng 28/08/1954 Nam GS TSKH V.07.01.01

17 Nguyễn Hữu Dư 23/05/1954 Nam GS TS V.07.01.01

18 Vũ Hoàng Linh 11/10/1968 Nam PGS TSKH V.07.01.01

19 Tạ Công Sơn 02/12/1982 Nam TS V.07.01.03

20 Lê Vĩ 12/12/1986 Nam TS V.07.01.03

21 Ngô Quốc Anh 16/04/1983 Nam TS V.07.01.03

22 Nguyễn Thương Huyền 09/09/1985 Nữ ThS V.07.01.03

23 Nguyễn Minh Hoàng 19/03/1987 Nữ TS V.07.01.03

24 Phạm Huy Tùng 28/04/1980 TS V.07.01.03

25 Nguyễn Tiến Dũng 08/09/1983 Nam TS V.07.01.03

Toán cơ

1 Nguyễn Xuân Nguyên 10/08/1984 Nam TS V.07.01.03

2 Vũ Thị Ngọc Ánh 10/25/1988 Nữ ThS V.07.01.03

3 Nguyễn Thị Nga 28/02/1986 Nữ TS V.07.01.03

4 Hoàng Thị Thiêm 12/13/1988 Nữ ThS V.07.01.03

5 Nguyễn Thị Thủy 03/08/1987 Nữ TS V.07.01.03

6 Bùi Thanh Tú 30/03/1980 Nam TS V.07.01.03

7 Trần Thanh Tuấn 09/09/1980 Nam TS V.07.01.02

8 Trần Thị Hương 8/2/1991 Nữ ThS V.07.01.03

9 Đặng Anh Tuấn 11/05/1980 Nam TS V.07.01.03

10 Ngô Thế Quyền 08/05/1988 Nam ThS V.07.01.03

11 Đặng Hùng Thắng 17/01/1953 Nam GS TSKH V.07.01.01

12 Đinh Thị Thu 5/24/1992 Nữ ThS V.07.01.03



13 Trịnh Thị Thúy Giang 19/07/1975 Nữ TS V.07.01.02

14 Võ Thị Như Quỳnh 28/09/1979 Nữ TS V.07.01.03

15 Nguyễn Trung Hiếu 09/01/1978 Nam TS V.07.01.03

16 Nguyễn Ngọc Phan 27/08/1980 Nam TS V.07.01.03

17 Phạm Chí Vĩnh 18/01/1956 Nam GS TS V.07.01.01

18 Hoàng Thị Phương Thảo 21/10/1983 Nữ TS V.07.01.03

Toán - Tin ứng dụng

1 Vũ Tiến Dũng 11/03/1981 Nam TS V.07.01.03

2 Ninh Văn Thu 05/11/1979 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Lê Hồng Phương 20/10/1980 Nam TS V.07.01.03

4 Phạm Kỳ Anh 09/11/1949 Nam GS TSKH V.07.01.01

5 Nguyễn Thế Cường 03/01/1986 Nam TS V.07.01.03

6 Phạm Đình Tùng 26/09/1985 Nam TS V.07.01.03

7 Lê Quý Thường 01/03/1981 Nam TS V.07.01.03

8 Nguyễn Hải Vinh 07/09/1970 Nam TS V.07.01.03

9 Nguyễn Thị Bích Thủy 12/07/1980 Nữ TS V.07.01.03

10 Nguyễn Thị Hoài 27/06/1982 Nữ TS V.07.01.03

11 Đỗ Văn Tiệp 24/10/1985 Nam ThS V.07.01.03

12 Vũ Công Bằng 15/10/1982 Nam TS V.07.01.03

Máy tính và Khoa học thông 

tin

1 Lê Trọng Vĩnh 16/03/1973 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Đỗ Việt Cường 28/12/1984 Nam TS V.07.01.03

3 Nguyễn Thị Minh Huyền 01/05/1973 Nữ TS V.07.01.03

4 Ninh Thị Thu 10/11/1993 Nữ ThS V.07.01.03

5 Vũ Nhật Huy 23/03/1985 Nam TS V.07.01.03

6 Đỗ Trung Tuấn 08/06/1954 Nam PGS TS V.07.01.01

7 Phạm Trọng Tiến 03/01/1985 Nam TS V.07.01.03

8 Trịnh Quốc Anh 17/10/1976 Nam TS V.07.01.03



9 Nguyễn Phụ Hoàng Lân 21/09/1980 Nam TS V.07.01.03

10 Phạm Văn Tuấn 20/04/1987 Nam TS V.07.01.03

11 Lê Công Lợi 05/11/1973 Nam TS V.07.01.03

12 Hà Mỹ Linh 12/05/1990 Nữ ThS V.07.01.03

13 Phạm Văn Quốc 11/10/1980 Nam TS V.07.01.03

Công nghệ kỹ thuật hoá học

1 Nguyễn Thế Dũng 05/12/1984 Nam TS V.07.01.03

2 Lưu Thị Huệ 09/11/1983 Nữ TS V.07.01.03

3 Trần Thị Dung 20/10/1966 Nữ PGS TS V.07.01.01

4 Phương Thảo 28/10/1981 Nữ TS V.07.01.03

5 Phan Thị Tuyết Mai 19/04/1982 Nữ TS V.07.01.03

6 Trần Đình Trinh 29/10/1978 Nam TS V.07.01.03

7 Đỗ Quang Trung 23/09/1962 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Đào Sỹ Đức 29/11/1983 Nam TS V.07.01.03

9 Hoàng Văn Hà 08/02/1978 Nam TS V.07.01.03

10 Trịnh Xuân Đại 06/04/1985 Nam TS V.07.01.03

11 Nguyễn Thanh Bình 16/12/1976 Nam PGS TS V.07.01.01

12 Lê Thanh Sơn 05/06/1970 Nam PGS TS V.07.01.01

13 Nguyễn Thị Minh Thư 26/11/1979 Nữ TS V.07.01.03

14 Nguyễn Minh Phương 28/10/1981 Nữ TS V.07.01.03

15 Ngô Hồng Ánh Thu 17/04/1987 Nữ TS V.07.01.03

16 Đỗ Văn Đăng 07/06/1987 Nam TS V.07.01.03

17 Ngô Thị Thanh Vân 15/07/1976 TS V.07.01.03

18 Phạm Thanh Đồng 28/02/1988 Nam TS V.07.01.03

19 Nguyễn Văn Nội 03/09/1959 Nam GS TS V.07.01.01

20 Nguyễn Minh Việt 24/12/1986 Nam TS V.07.01.03

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường

1 Hoàng Anh Lê 24/11/1977 Nam TS V.07.01.03

2 Trần Văn Quy 20/07/1960 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Trần Thị Hồng 30/08/1964 Nữ PGS TS V.07.01.01



4 Nguyễn Thị Hà 06/10/1968 Nữ PGS TS V.07.01.01

5 Đỗ Quang Huy 25/06/1953 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Nguyễn Mạnh Khải 18/12/1975 Nam PGS TS V.07.01.01

7 Phạm Hoàng Giang 09/09/1987 Nam ThS V.07.01.03

8 Phạm Thị Thúy 25/12/1980 Nữ TS V.07.01.03

9 Lê Thị Hoàng Oanh 23/01/1982 Nữ TS V.07.01.03

10 Nguyễn Minh Phương 17/11/1986 Nữ TS V.07.01.03

11 Trần Thị Huyền Nga 28/12/1982 Nữ TS V.07.01.03

12 Ngô Thị Lan Phương 30/03/1975 Nữ TS V.07.01.03

13 Ngô Vân Anh 30/12/1987 Nữ TS V.07.01.03

14 Trần Văn Sơn 28/11/1986 Nam TS V.07.01.03

Kỹ thuật địa chất

1 Đỗ Minh Đức 14/10/1974 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/01/1986 Nữ ThS V.07.01.03

3 Nguyễn Thùy Linh 09/02/1988 Nữ ThS V.07.01.03

4 Tạ Thị Hoài 12/10/1991 Nữ ThS V.07.01.03

5 Phạm Nguyễn Hà Vũ 04/05/1980 Nam TS V.07.01.03

6 Trần Thị Lựu 07/11/1982 Nữ TS V.07.01.03

7 Trần Thị Thanh Nhàn 31/10/1979 Nữ TS V.07.01.03

8 Dương Thị Toan 10/09/1981 Nữ TS V.07.01.03

9 Trần Mạnh Liểu 01/05/1957 Nam PGS TSKH V.07.01.01

10 Đặng Quang Khang 10/04/1986 Nam TS V.07.01.03

Công nghệ hạt nhân

1 Bùi Văn Loát 22/03/1958 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Vũ Thanh Mai 04/11/1983 Nữ TS V.07.01.03

3 Bùi Thị Hồng 15/04/1993 Nữ ThS V.07.01.03

4 Ngạc An Bang 14/02/1971 Nam PGS TS V.07.01.01

5 Nguyễn Anh Tuấn 19/11/1982 Nam TS V.07.01.03

6 Nguyễn Thị Dung 17/09/1987 Nữ TS V.07.01.03



7 Vi Hồ Phong 26/04/1989 Nam ThS V.07.01.03

8 Nguyễn Ngọc Đỉnh 18/04/1980 Nam TS V.07.01.03

9 Nguyễn Mậu Chung 03/08/1957 Nam PGS TS V.07.01.01

10 Nguyễn Thế Nghĩa 01/04/1965 Nam TS V.07.01.03

11 Hà Thụy Long 12/02/1977 Nam TS V.07.01.03

6 Khối ngành VI
Hóa dược

1 Đỗ Tiến Dũng 03/04/1982 Nam TS V.07.01.03

2 Mạc Đình Hùng 26/06/1982 Nam PGS TS V.07.01.01

3 Đỗ Thị Việt Hương 10/10/1983 Nữ TS V.07.01.03

4 Lê Thị Huyền 05/12/1985 Nữ TS V.07.01.03

5 Lê Tuấn Anh 1978 Nam PGS TS V.07.01.01

6 Nguyễn Đình Thành 05/11/1959 Nam GS TS V.07.01.01

7 Phan Minh Giang 14/05/1971 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Trần Thị Thanh Vân 10/07/1977 Nữ PGS TS V.07.01.01

9 Nguyễn Thị Sơn 24/04/1979 Nữ TS V.07.01.03

10 Phạm Văn Phong 22/01/1979 Nam TS V.07.01.03

7 Khối ngành VII

Quản lý tài nguyên và môi 

trường

1 Tạ Hòa Phương 20/10/1949 Nam GS TS V.07.01.01

2 Nguyễn Thùy Dương 31/03/1979 Nữ TS V.07.01.02

3 Nguyễn Thị Thu Cúc 08/12/1979 Nữ TS V.07.01.02

4 Nguyễn Đình Thái 10/09/1981 Nam TS V.07.01.03

5 Trần Đăng Quy 28/01/1980 Nam TS V.07.01.03

6 Nguyễn Thị Hoàng Hà 15/03/1982 Nữ TS V.07.01.03

7 Nguyễn Thị Thu Hà 07/08/1978 Nữ PGS TS V.07.01.01

8 Trần Thị Dung 03/02/1988 Nữ ThS V.07.01.03

9 Lưu Việt Dũng 27/12/1987 Nam TS V.07.01.03



10 Mai Trọng Nhuận 11/02/1952 Nam GS TS V.07.01.01

11 Nguyễn Tài Tuệ 10/05/1981 Nam TS V.07.01.03

12 Lường Thị Thu Hoài 01/06/1982 Nữ ThS V.07.01.03

Quản lý đất đai

1 Mẫn Quang Huy 08/10/1973 Nam PGS TS V.07.01.01

2 Phạm Thị Phin 11/03/1976 Nữ TS V.07.01.03

3 Trần Văn Tuấn 09/10/1968 Nam PGS TS V.07.01.01

4 Đỗ Thị Tài Thu 08/09/1986 Nữ ThS V.07.01.03

5 Trịnh Thị Kiều Trang 25/04/1988 Nữ TS V.07.01.03

6 Phạm Sỹ Liêm 17/10/1985 Nam KS V.07.01.03

7 Trần Quốc Bình 19/02/1969 Nam PGS TS V.07.01.01

8 Lê Phương Thúy 07/02/1985 Nữ ThS V.07.01.03

9 Nguyễn Xuân Linh 02/02/1989 Nam ThS V.07.01.03

10 Phạm Lê Tuấn 03/10/1989 Nam ThS V.07.01.03

11 Phạm Quang Tuấn 16/11/1962 Nam PGS TS V.07.01.01


